
GIÁO DỤC MN 

K21-A1

GIÁO DỤC MN 

K21-A2

GIÁO DỤC MN

K21-A3

GIÁO DỤC MN

K21-A4

GIÁO DỤC MN

K21-A5

GIÁO DỤC MN

K22-A1

GIÁO DỤC MN

K22-A2

2B04 2A07 Thư viện

1 // Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Chủ nhiệm/C. Hà Phòng bệnh và ĐBAT/C.Trang

2 Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Sự học và phát triển TLTE/C.Anh Phòng bệnh và ĐBAT/C.Trang

3 Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Sự học và phát triển TLTE/C.Anh Phòng bệnh và ĐBAT/C.Trang

4 Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Sự học và phát triển TLTE/C.Anh Phòng bệnh và ĐBAT/C.Trang

5 Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Sự học và phát triển TLTE/C.Anh Phòng bệnh và ĐBAT/C.Trang

1 TA cơ bản/C.Diễm Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà TA cơ bản/C.Có Sự học và phát triển TLTE/C.Anh

2 TA cơ bản/C.Diễm Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà TA cơ bản/C.Có Phòng bệnh và ĐBAT/C. Trang Sự học và phát triển TLTE/C.Anh

3 TA cơ bản/C.Diễm Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà TA cơ bản/C.Có Phòng bệnh và ĐBAT/C. Trang Sự học và phát triển TLTE/C.Anh

4 TA cơ bản/C.Diễm Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà TA cơ bản/C.Có Phòng bệnh và ĐBAT/C. Trang Sự học và phát triển TLTE/C.Anh

5 TA cơ bản/C.Diễm TA cơ bản/C.Có Phòng bệnh và ĐBAT/C. Trang Chủ nhiệm/C.K Anh

1 TA cơ bản/C.Ngọc Diễm TA cơ bản/C.Tuyền Những NL CN Mác Lênin 2/T. Đồng GD Thể chất /T. Y. Hùng

2 TA cơ bản/C.Ngọc Diễm TA cơ bản/C.Tuyền Những NL CN Mác Lênin 2/T. Đồng GD Thể chất /T. Y. Hùng

3 TA cơ bản/C.Ngọc Diễm TA cơ bản/C.Tuyền Những NL CN Mác Lênin 2/T. Đồng GD Thể chất /T. Y. Hùng

4 TA cơ bản/C.Ngọc Diễm TA cơ bản/C.Tuyền Những NL CN Mác Lênin 2/T. Đồng //

5 TA cơ bản/C.Ngọc Diễm TA cơ bản/C.Tuyền // //

1 Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà TA cơ bản/T.Hậu Làm đồ dùng, đồ chơi N1/C. Trâm Tiếng Việt TH và VHTN/C.Phượng Những NL CN Mác Lênin 2/T. Đồng

2 Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà TA cơ bản/T.Hậu Làm đồ dùng, đồ chơi N1/C. Trâm Tiếng Việt TH và VHTN/C.Phượng Những NL CN Mác Lênin 2/T. Đồng

3 Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà TA cơ bản/T.Hậu Làm đồ dùng, đồ chơi N1/C. Trâm Tiếng Việt TH và VHTN/C.Phượng Những NL CN Mác Lênin 2/T. Đồng

4 Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà TA cơ bản/T.Hậu Làm đồ dùng, đồ chơi N1/C. Trâm Những NL CN Mác Lênin 2/T. Đồng

5 TA cơ bản/T.Hậu // //

1 Làm đồ dùng, đồ chơi N2/C. Trâm //

2 Làm đồ dùng, đồ chơi N2/C. Trâm Tiếng Việt TH và VHTN/C.Thùy

3 Làm đồ dùng, đồ chơi N2/C. Trâm Tiếng Việt TH và VHTN/C.Thùy

4 Làm đồ dùng, đồ chơi N2/C. Trâm Tiếng Việt TH và VHTN/C.Thùy

5 // //
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2022-2023

KHOA SƯ PHẠM

(Áp dụng K21 - Từ ngày 30/01/2023



1A05 1A06 1A07 2A06 2B04

1 Giáo dục hòa nhập/ C. T Xuân Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân Tiếng Việt TH và VHTN/C.Thùy

2 Giáo dục hòa nhập/ C. T Xuân Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân Tiếng Việt TH và VHTN/C.Thùy

3 Giáo dục hòa nhập/ C. T Xuân Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân GD Thể chất /T. Y. Hùng

4 Giáo dục hòa nhập/ C. T Xuân Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân GD Thể chất /T. Y. Hùng

5 Chủ nhiệm/C.Liêm Chủ nhiệm/C.Lễ Chủ nhiệm/C.Dung GD Thể chất /T. Y. Hùng

1 Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Nguyên Tiếng Việt TH và VHTN/C.Phượng

2 Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Nguyên Tiếng Việt TH và VHTN/C.Phượng

3 Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Nguyên GD Thể chất /T. Dũng

4 Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Nguyên GD Thể chất /T. Dũng

5 // GD Thể chất /T. Dũng

1 Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà

2 Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà

3 Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà

4 Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà

5 Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều // Chủ nhiệm/C.Trang Chủ nhiệm/C. Hằng

1 Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. T Xuân Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Lan Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Trâm Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân //

2 Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. T Xuân Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Lan Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Trâm Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân //

3 Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. T Xuân Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Lan Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Trâm Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân GD Thể chất /T. Dũng

4 Quản lý HCNN/ T.Minh Giáo dục hòa nhập/ C. T Xuân Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Lan Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Trâm Giáo dục hòa nhập/ C. H Xuân GD Thể chất /T. Dũng

5 // // // // // GD Thể chất /T. Dũng

1 Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Nguyên Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều

2 Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Nguyên Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều

3 Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Nguyên Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều

4 Làm đồ dùng, đồ chơi/C. Nguyên Múa và PPGD âm nhạc/C.Hà Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều

5 // // Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều Múa và PPGD âm nhạc/C.Kiều

1 Quản lý HCNN/ C.Liên

2 Quản lý HCNN/ C.Liên

3 Quản lý HCNN/ C.Liên

4 Quản lý HCNN/ C.Liên
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